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Thời điểm tháng 6/2022

90 ~ 120
120 ~ 240
240 ~ 480
480 ~ 720

60 ~ 90
30 ~ 60
20 ~ 30

0 ~ 10
10 ~ 20

Thời gian (phút) cho đến khi 
độ sâu ngập đạt đến 30cm

Thời gian bắt đầu ngập lụt 0

1：40.000

500 1.000m

Khu vực có cảnh báo thảm họa sóng thần (Mực nước tiêu chuẩn)

3,0m ~ dưới 5,0m
5,0m ~ dưới 10,0m

1,0m ~ dưới 3,0m
0,5m ~ dưới 1,0m
0,3m ~ dưới 0,5m
Dưới 0,3m

Mực nước tiêu chuẩn

Giải thích về mực nước tiêu chuẩn
・ “Mực nước tiêu chuẩn” là mực nước dựa trên Khoản 2 

Điều 53 của Luật về xây dựng khu vực phòng chống thảm 
họa sóng thần, và đây cũng là tiêu chuẩn về độ cao, v.v... 
có hiệu quả trong việc lánh nạn của các cơ sở lánh nạn 
khi xảy ra sóng thần. 

・ “Mực nước tiêu chuẩn” là mực nước được xác định bằng 
cách cộng thêm giá trị được công nhận là cần thiết sau 
khi xem xét sự gia tăng mực nước của sóng thần do sự va 
chạm với các công trình xây dựng, v.v... vào mực nước liên 
quan đến độ sâu mực nước được xác định trong giả định 
ngập lụt do sóng thần, và được thể hiện bằng chiều cao 
tính từ mặt đất (đơn vị mét). (Tham khảo hình bên dưới)

Sóng thần

Mực nước tiêu chuẩn

Mặt đất

0

1：40.000

500 1.000m

Apuniru Aratama
Riverside Aratama
Riverside Seiei Garden
Riverside Seiei (North)
AEON Mall Aratamabashi
Trường tiểu học Kikuzumi
Trường trung học cơ sở Sakurada
Lions Mansion Yobitsugi Park
Rapport Shippo
Công viên Amenity Yobitsugi
Takara Yobitsugi Park Heights
Maison Fukutani
Asahi Heights 108
Corp Fujitoku
Village Kondo
Serize Nakamura
Maison Shiroshita 126
Mori Pharmacy
Bệnh viện Zenjokai Rehabilitation
Bệnh viện Aisei Kinen
Trường tiểu học Oiso
Trường trung học cơ sở Shinko
Trường tiểu học Yobitsugi
Khu nhà ở Shichijo do tỉnh quản lý Tòa 1~3
Shin-ei Mansion Senraku
Kawakita Building
Miura Mansion 33
New Corp Tsutsumi
Shin-ei Mansion 2nd Senraku
Jyonan Co.,Ltd. Head Office Building
Tổ chức y tế Meinankai Bệnh viện Meinan
Trung tâm giao lưu Dotoku

Trường mầm non Dotoku và Trung tâm dịch vụ chăm sóc ban 
ngày Harukaze, Tổ chức phúc lợi xã hội Dotoku Fukushikai

Trường trung học cơ sở Oe
Trường tiểu học Dotoku
Flat 2
Super VIVA HOME Cửa hàng Nagoya Minami
Chudo Mansion Tòa A, B
New Yuchiku
Khu nhà ở Chudo Park do tỉnh quản lý Tòa 1, 2
Restart
Casa Kawanami
Khu nhà ở Tobeshita do tỉnh quản lý Tòa 1, 2
Marché Kojima
Flat 1
Marumi Royal Dotoku
REARU HIMURO
Medicourt
Sunshine Minami
Trung tâm xử lý nước Yamazaki, Cục hệ thống cấp thoát nước (Tòa nhà quản lý)
Toyoda So
Shin Toyoda So Tòa 1, 2
Trung tâm cộng đồng Toyoda
Trường tiểu học Toyoda
Khu nhà ở Minami Yutaka East do tỉnh quản lý Tòa1~3
Moralis Yutaka
Khu nhà ở Minami Yutaka 2 do tỉnh quản lý Tòa 1, 2
Khu nhà ở Minami Yutaka do tỉnh quản lý Tòa 1
Sunshine Minami 2
Heights ELENCIA
Trung tâm cộng đồng Temma
Trường trung học cơ sở Meiho
Trường tiểu học Temma
Himuro So Tòa A, B
TORAY INDUSTRIES, INC. Atsuta Dormitory
Khu nhà ở Sanjo do tỉnh quản lý Tòa 1~4
Viện dưỡng lão đặc biệt Uchidabashi Seiryoen
Cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cần chăm sóc Central Uchidabashi
Life & Senior House Jingu Minami Ida
Actopia Jingu South
Urban Hills Meiji
Yamada Building
Meijiya Building
Suhara Building
Sun Heights Oyama
Kyathia Uchidabashi
Group Home Hottokan Namiki
Yasui Building
Residence Uchidabashi
Stoke Uchidabashi
Perte Uchidabashi
Navi City Dotoku
Himuro A K Mansion
Press-in Meiji
Heights Sunroute
Sunshine Ito

Bệnh viện Chukyo (Tòa nhà chính), 
Tổ chức xúc tiến chức năng y tế khu vực

At Home Miyanowatashi
Trung tâm cộng đồng Meiji
Trường tiểu học Meiji
Mizuho Urban Hotel
Trường tiểu học Nakane
Trường trung học cơ sở Tsukata
Trường tiểu học Mizuho
Trường tiểu học Idota
Viện dưỡng lão đặc biệt Honest Kamiho
Trung tâm xử lý nước Temmacho, Cục hệ thống cấp thoát nước
Meitetsu Transportation Co.,Ltd. South Building
Grace Horita
Hamashinkai So Tòa 1
Trung tâm cộng đồng Honami
Trường trung học cơ sở Tako
Trường tiểu học Honami
Cainz Home Cửa hàng Nagoya Horita

Tổ chức y tế Kosekai 
Cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cần chăm sóc Central Horita

Be V Horita
Shinkai So
Trường tiểu học Horita
Ushimaki Apartment Complex Tòa 2

Khu
vực

Khu vực 
trường học Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Danh sách các tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần

Daido Clinic
Parkside Miki
Nakaoka Building

Trung tâm xử lý nước Shibata, Cục hệ thống cấp thoát nước 
(Nhà kho cơ sở xử lý nước, Cơ sở sử dụng địa phương)

Shibata So Tòa 1~5
Takiharu So

TOENEC Education Center Create 
Hall

Đại học Daido (Tòa nhà trụ sở A, Tòa nhà Giảng đường 1 thuộc Tòa 
nhà B, Giảng đường 3/Tòa nhà Thí nghiệm, Tòa nhà S, Tòa nhà X)

Tsudoino Yakata Wako
Trường tiểu học Shibata

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Trường tiểu học Midori
Minami Urasato So
Urasato So Tòa 2, 3
Trường tiểu học Urasato
City Family Narumikomori Tòa A
Nhà máy Narumi
Trường trung học cơ sở Narumi
Trường tiểu học Aibara
Nơi hội họp giáo dục Kamishiota, Trung tâm học tập suốt đời Midori
Hakusui Park Heights
Nankai Building
Nankai Building

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Midori
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Katahira

Aibara
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Tổ chức phúc lợi xã hội Hiệp hội phúc lợi 
Nisshin Viện dưỡng lão đặc biệt Odaka

Lions Mansion Odaka 2nd
Lions Mansion Odakaryokuchi
King Heights Sakyoyama
You House Sakyoyama
Esperanza Sakyoyama
Sun Park Tegoshi
Sun House Oadaka Eki 2
Residence Yamakoshi
M A Tech Co.,Ltd. Ando Building
Narumi So

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Odaka

Hirako

Midori

Lions Mansion Odaka
Takara Odaka Heights B
Takara Odaka Heights A
Grandmere 37
Trường tiểu học Odaka Kita
Morinosato So Tòa 4
HEISEIKANKOU Co.,Ltd KEIZ Cửa hàng Odaka
Trung tâm xử lý nước Odaka Pump Station

Chubu Electric Power Grid Co.,Inc. 
Văn phòng kinh doanh Midori

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Odaka Kita
Odaka Minami

Odaka

Khu nhà ở Naruhama do tỉnh quản lý Tòa 2
YAMANAKA CO.,LTD. Cửa hàng Shibata /EDION Cửa hàng Shibata
Social Building Life Support Center Pivot
Nagoya Christian Community Center
Shamporu Tsurumi
Tango So
Trung tâm cộng đồng Chidori
Viện dưỡng lão đặc biệt Harukaze
Trường trung học cơ sở Meinan
Trường tiểu học Chidori
Waiwai Nagaya/Group Home Iryaase
Daido Steel Co.,Ltd. Nhà máy Hoshizaki Nhà thi đấu Công ty
Parlor Aoi
Aoi Mansion
Heart Hills Shibatahon-dori
Shibata Mansion
Crane Avenue
Nest Miyoshi
Sky Heights Fuji
Hattori Building
Usami Building
Abend Building
K Square South
Sunrise Mansion
Sanberu Shibata
Rainbow Shibata
Hakusui Silver Housing
Hakusui So Tòa 1, 2
Trung tâm cộng đồng Hakusui
Trường tiểu học Hakusui
Khu nhà ở Motoshio East do tỉnh quản lý Tòa 1
You House Hosho
Wing Oegawa
Orchid Mansion Hoshizaki
Exceed
Sunny Well Kamimatsu
Heights Maki 2
Motoshio So Tòa 1~6, 8
kamimatsu So Tòa 1(East/West), Tòa 2,3,5 through 8
Tsutsumiokoshi So Tòa 1~4
Trung tâm cộng đồng Honan
Trường trung học cơ sở Nanko
Trường tiểu học Honan
Charmant Corp Kitagashira
Khu nhà ở Kitagashira 2 do tỉnh quản lý Tòa 1, 2
Khu nhà ở Kitagashira do tỉnh quản lý
Orchid Mansion Kasadera
Kamimatsu So Tòa 9
Viện dưỡng lão Hoshoso 9 (phần phía Bắc/phía Đông), Tòa nhà 11, 14 ~ 18
Yajie So Tòa 1~11
Trung tâm cộng đồng Takara
Trường tiểu học Takara
Logicross Nagoya Kasadera
Kojima Building
Viện dưỡng lão đặc biệt Nanseien
Third Taisei So Tòa 1, 2
Taisei So Tòa 1, 2
Sports Promotion Hall
Trung tâm Taisei Fureai
Trung tâm thể thao Nihon Gaishi
Trường trung học phổ thông Nagoya Minami tỉnh Aichi
Trường tiểu học Taisei
Trường tiểu học Ryuto
Daimaru Cửa hàng Hoshizaki
CKK CHUBUKOGYO.Co.,Ltd.
Hoshizaki Transportation
Granpia Hoshizaki
Trường tiểu học Hoshizaki
Minami Ward Office
Trường trung học cơ sở Honjo
Trường tiểu học Kasadera
Trường trung học phổ thông Sakuradai (Tòa nhà chính, Tòa nhà trường trung học cơ sở)
Trường tiểu học Kasugano
Lifia Sakura Terrace
Elegance Kasahara Building
Dia Palace Sotoyama Hills
TH Corp Ohori
Doll Ohori
Edelheim Narita
Piahouse Sotoyama
Badenheim Momotsuki

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần
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Giải thích về bản đồ cảnh báo nguy hiểm sóng thần
・ Bản đồ này là bản đồ thể hiện các khu vực có cảnh báo thảm họa sóng thần, thời gian 

bắt đầu ngập lụt, tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần, v.v... do tỉnh Aichi chỉ định vào 
tháng 7/2019, dựa trên “Giả định ngập lụt do sóng thần” do tỉnh Aichi công bố vào 
tháng 11/2014. 

・ Tần suất xảy ra 1 lần trong 1000 năm hoặc thấp hơn, nhưng nếu xảy ra sẽ gây ra thiệt 
hại vô cùng nghiêm trọng sóng thần cấp cao nhất sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Nagoya City Tsunami Evacuation Building Tìm kiếm

Quét mã tại đây để xem chi tiết 
về địa điểm lánh nạn, v.v... của 
tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần

Là cơ sở lánh nạn tạm thời trong trường hợp cảnh báo sóng thần, cảnh 
báo sóng thần lớn được phát đi, và khi không có vùng đất cao gần đó.

Đê chắn sóng Là cơ sở để ngăn chặn thiệt hại do sóng thần và nước dâng do bão, v.v...

Tòa nhà lánh nạn khi có sóng thần (Địa điểm lánh nạn khẩn cấp được chỉ định đối với sóng thần)

Chú thích

Khu vực thuộc đối tượng sơ tán trước

A1
Khu vực 
trường học

No.

Tòa thị chính quận Chi nhánh Trạm cứu hỏa

Đây là khu vực thường xảy ra ngập lụt từ 30cm trở lên trong vòng 30 phút kể từ 
khi xảy ra động đất, do ảnh hưởng của việc sụt lún đê do chấn động mặt đất. 
Phạm vi ngập lụt sẽ mở rộng theo thời gian, vì vậy khi xảy ra thảm họa, người 
dân xung quanh khu vực đối tượng cần phải nhanh chóng sơ tán.
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Bản đồ này sử dụng bản đồ cơ sở quy hoạch thành phố được tạo vào năm 2015 và 2016. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉnh sửa tình trạng sau khi tạo nếu cần. 
Đối với thành phố Tokai, chúng tôi đã sử dụng bản đồ cơ sở quy hoạch thành phố với sự phê duyệt của thành phố. (Mã số phê duyệt Thành phố Tokai: 都 Số 29)

Bản đồ cảnh báo nguy hiểmBản đồ cảnh báo nguy hiểm Quận Mizuho・Minami・Midori

Phần gạch chéo là khu vực 
bên ngoài thành phố Nagoya

Sóng thầnSóng thần


